
TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. RẠCH GIÁ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

      TỈNH KIÊN GIANG        Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  

 

        Bản án số: 59/2021/HS-ST 

        Ngày: 08/4/2021. 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ - TỈNH KIÊN GIANG 

          - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà P  m T   T  n   o n. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn Quốc Tiến. 

 2. Bà Tr n  ệ Ng . 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Tú – T ư ký Tòa án nhân dân thành 

p ố R c  Giá. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá tham gia phiên tòa: 

Ông  ê Hoàng Vẹn – Kiểm sát viên.  

Trong ngày 08 tháng 4 năm 2021 t i trụ sở Toà án nhân dân t àn  p ố R c  

Giá xét xử sơ t ẩm công k  i vụ án  ìn  sự t ụ  L1 số: 18/2021/TLST-HS ngày 

02/02/2021 theo Quyết đ n  đư  vụ án r  xét xử số 27/2021/QĐXXST- HS ngày 22 

tháng 02 năm 2021 đối với b  cáo:  

Họ và tên: Phan Thanh T – Giới tín : N m – Sinh ngày: 07/12/1984; Quê 

quán: R c  Giá – Kiên Giang; Nơi đăng ký  ộ k ẩu t ường trú và c   ở  iện n y: 

Số 332A Ngô Q , k u p ố 1, p ường Vĩn    , t àn  p ố R c  G , tỉn  Kiên G ; 

Ng ề ng iệp: T ợ  ồ; Trìn  độ  ọc vấn: 6/12; Dân tộc: kinh; Tôn giáo: Thiên chúa 

giáo; Quốc t c : Việt N m; Con ông P  n Văn T (đã c ết) và con bà T   C – Sinh 

năm: 1967; Vợ: T  Mỹ Kiều – Sin  năm: 1985; Con 02 người, lớn sin  năm 2003, 

n ỏ sin  năm 2008.  

* Tiền sự: Chưa 

* Tiền án: Ngày 30/7/2020, b  Tò  án n ân dân t àn  p ố R c  Giá xử p  t 

02 năm cải t o không gi m giữ, về tội “ ừ  đảo c iếm đo t tài sản”, c ấp  àn  từ 

ngày 22/9/2020, c ư  xó  án tíc . 

  B  cáo b  t m giam từ ngày 02/12/2020,  iện đ ng b  t m gi m và được tríc  

xuất có mặt t i p iên tò . 

   g  i  àm ch ng:  

1/. Bà B i T   Cẩm L, sin  năm 1983 (Vắng mặt  

Đ   c ỉ cư trú: Số 680/19 1 Nguyễn Trung T , Kp 5, p ường Vĩn    , t àn  

p ố R c  G  , tỉn  Kiên G . 
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2/. Ông Hà T  n  Ch, sin  năm 1973 (Vắng mặt  

Đ   c ỉ cư trú: Số 680/19 1 Nguyễn Trung T , Kp 5, p ường Vĩn    , t àn  

p ố R c  G  , tỉn  Kiên G   

3/. Bà T  Mỹ K, sin  năm 1985 (Vắng mặt  

Đ   c ỉ cư trú: Số 72/11 Nguyễn Trung Trực, p ường Vĩn  Bảo, t àn  p ố 

R c  Giá, tỉn  Kiên Gi ng. 

4/.  ng Nguyễn T  n  P, sin  năm 1987 (Vắng mặt  

Đ   c ỉ cư trú: Số 73 V  Trọng P  , p ường Vĩn    , t àn  p ố R c  G , tỉn  

Kiên G 

5/. Ông Dương Hoàng G, sin  năm 1977 (Vắng mặt  

Đ   c ỉ cư trú: Số 323 Nguyễn P i K , p ường Vĩn  Q , t àn  p ố R c  G , 

tỉn  Kiên G. 

6/. Bà Tô Nguyễn Min   1, sin  năm 1985 (Vắng mặt  

Đ   c ỉ cư trú: Ấp Vĩn  T àn , xã Vĩn  Hò  Hiệp,  uyện Ch T àn , tỉn  Kiên 

Giang. 

7/.  ng Nguyễn Đức L, sin  năm 1961 (Vắng mặt  

Đ   c ỉ cư trú: Số 498 Nguyễn C í T  , p ường R c  S , t àn  p ố R c  G , 

tỉn  Kiên G . 

8/.  ng Tr n Quốc T1, sin  năm 1984 (Vắng mặt  

Đ   c ỉ cư trú: T  6, ấp Vĩn  Hội, xã Vĩn  Hò  P ú,  uyện Ch T àn , tỉn  

Kiên Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

T eo các tài liệu có trong  ồ sơ vụ án và diễn biến t i p iên tò , nội dung vụ 

án được tóm tắt n ư s u: 

Ngày 30/7/2012, ông Quảng Trọng K được Ủy b n n ân dân (UBND  thành 

p ố R c  Giá cấp giấy c ứng n ận quyền sử dụng đất, quyền sở  ữu n à ở và tài 

sản gắn liền với đất (QSDĐ & QSHN  số B  298457, t ử  đất số 26, tờ bản đồ số 

52, đ   c ỉ t i đường Nguyễn C í T  n , p ường R c  Sỏi, t àn  p ố R c  Giá, 

tỉn  Kiên Gi ng, diện tíc  86,4m
2
, lo i đất ở đô t  . Ngày 28/12/2018, ông K ởi 

c uyển n ượng c o ông Ch Vương P úc Hậu, sin  năm 1975, c ứng minh nhân 

dân (CMND) số: 370807561, đ   c ỉ 32 B i T   Xuân, p ường Vĩn  Bảo, t àn  

p ố R c  Giá, tỉn  Kiên Gi ng. Đến ngày 02/10/2019, ông Hậu c uyển n ượng c o 

ông P  n T  n  Tuấn, sin  năm 1991, CMND số: 371329570, đ   c ỉ 225/15/6/5 

Văn Quới, p ường Bìn  Tr  Đông, quận Bìn  Tân, t àn  p ố Hồ C í Min . S u đó, 

ông Tuấn có n ờ c   Tô Nguyễn Min   1làm môi giới c uyển n ượng miếng đất 

nói trên, với giá 900.000.000 đồng, nếu bán được Tuấn trả c o c    L1 tiền môi giới 

là 20.000.000 đồng, c    L1 đồng ý và đăng c uyển n ượng miếng đất trên m ng 

Zalo. 
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Vào ngày 30/08/2020, t i quán “ ê Gi  2” ở p ường  n Bìn , t àn  p ố 

R c  Giá, Phan Thanh T c ng b n là Tr n Quốc Tiến uống cà p ê, biết T có nhu 

c u mu  đất nên Tiến giới t iệu mãn  đất c    L1 đăng c uyển n ượng trên Z lo. 

Đến k oảng 14 giờ ngày 30/08/2020, Tiến liên l c c    L1 và cùng T, c    L1 đi 

xem miếng đất. K i xem xong, T t ống n ất c uyển n ượng QSDĐ & QSHN nói 

trên với giá 900.000.000 đồng, đặc cọc 10.000.000 đồng (số tiền này ông Nguyễn 

Đức   c  c   vợ ông Tuấn trực tiếp n ận, do ông Tuấn đ ng ở t àn  p ố Hồ C í 

Min  , số tiền còn l i là 890.000.000 đồng, T  ẹn đến ngày 18/09/2020, k i công 

c ứng  ợp đồng mu  bán, T t  n  toán đủ c o ông Tuấn. Do không đủ tiền (còn 

t iếu 500.000.000 đồng  để đủ t  n  toán tiền c uyển n ượng mãn  đất củ  ông 

Tuấn, T đã nảy sin  ý đ n  sẽ làm giả 01 (một  giấy c ứng n ận QSDĐ & QSHN 

đem đi c m cố bên ngoài lấy 500.000.000 đồng trả tiền c o ông Tuấn; s u k i giấy 

c ứng n ận QSDĐ & QSHN được sang tên qua cho T và T sẽ t ế c ấp v y ngân 

 àng để trả tiền l i c o người n ận c m bên ngoài. Đến ngày 31/8/2020, T dùng 

điện t o i n ãn  iệu Ip one màu  ồng số điện t o i 0924.478.538 lên m ng 

F cebook tìm kiếm đ   c ỉ làm giả giấy c ứng n ận QSDĐ & QSHN t ì t ấy có tài 

k oản tên “Giấy tờ n à đất”, qu  tr o đ i với c ủ tài k oản, T biết tr ng m ng này 

là n ận làm giấy tờ đất đ i giả t ì T yêu c u làm 01 (một  giấy c ứng n ận quyền 

sử dụng đất giả, c ủ tài k oản báo giá 30.000.000 đồng và yêu c u T gửi  ìn  giấy 

tờ đất c n làm giả lên tr ng m ng. T đồng ý và gửi  ìn  ản  giấy c ứng n ận quyền 

sử dụng đất, quyền sở  ữu n à ở và tài sản k ác gắn liền với đất số B  298457 

mang tên Quảng Trọng K, năm sin : 1976, CMND số: 370 607 144, đ   c ỉ: 556C 

Nguyễn C í T  n , p ường R c  Sỏi, t àn  p ố R c  Giá, tỉn  Kiên Gi ng yêu 

c u làm giả c uyển n ượng s ng tên Phan Thanh T. 

Đến k oảng 18 giờ 30 ngày 15/09/2020, có một người đàn ông liên l c 

(k ông n ớ số điện t o i  tự xưng là công ty c uyển  àng t ì T  ẹn đến quán Lê 

Gi  2 để n ận  àng, người đàn ông đó gi o c o T một  ộp giấy màu vàng (k ông 

xác đ n  được người gi o  àng và công ty gi o  àng , T kiểm tr  t ì t ấy được cấp 

01 giấy c ứng n ận quyền sử dụng đất, quyền sở  ữu n à ở và tài sản gắn liền với 

đất số BL 298457 mang tên Quảng Trọng K, sin  năm 1967, CMND số: 

370607144, đ   c ỉ t ường trú: 556C Nguyễn C í T  , p ường R c  S , TP R c  G 

, Kiên G do UBND t àn  p ố R c  Giá cấp ngày 30/7/2012, t ử  đất số 26, tờ bản 

đồ số 52, đ   c ỉ đất t i đường Nguyễn C í T  n , p ường R c  Sỏi, t àn  p ố 

R c  Giá, tỉn  Kiên Gi ng, diện tíc  86,4m
2
, lo i đất ở đô t  . Ngày 28/12/2018 

c uyển n ượng c o Phan Thanh T, SN:1984, CMND: 371012484, đ   c ỉ: 332  

Ngô Quyền, p ường Vĩn    c, TP R c  Giá, Kiên Gi ng, t eo  ồ sơ số 

000820.CMND.003; t ấy giấy tờ giả đã đúng yêu c u nên T t  n  toán đủ 

30.000.000 đồng c o người c uyển  àng. 
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Đến k oảng 20 giờ c ng ngày, T liên l c c o  n  Dương Hoàng Gi ng n ờ 

 n  Gi ng kiếm người n ận c m giấy tờ đất với giá 500.000.000 đồng. Đến 08 giờ 

ngày 16/09/2020, T  ẹn  n  Gi ng đến quán S ke k u vực lấn biển t àn  p ố R c  

Giá. K i đến quán, T đư  01 giấy c ứng n ận QSDĐ & QSHN mà T đã làm giả c o 

 n  Gi ng xem t ì  n  Gi ng t ấy giấy đất c ín  c ủ tên củ  T, đồng t ời T dẫn 

 n  Gi ng đi xem mãn  đất nên  n  Gi ng tin tưởng n ận lời. Đến k oảng 11 giờ 

30 p út c ng ngày,  n  Gi ng liên l c với c   B i V  Cẩm L n ờ c m và gửi  ìn  

 ìn  ản  giấy c ứng n ận QSDĐ & QSHN mà T đã làm giả qu  điện t o i t ì c   L 

đồng ý c m và yêu c u được xem đất. Đến k oảng 14 giờ ngày 16/9/2020, c   L 

c ng c ồng là ông Hà T  n  Ch được Gi ng dẫn xem miếng đất và c   L đồng ý 

c m với giá 500.000.000 đồng n ưng p ải làm  ợp đồng công c ứng c uyển 

n ượng QSDĐ s ng c   L, Gi ng điện t o i báo c o T biết t ì T đồng ý và  ẹn 

n  u r  Văn p òng Công c ứng R c  Giá. Đến k oảng 15 giờ 30 p út c ng ngày, T 

c ng vợ là T  Mỹ Kiều đến Văn p òng Công c ứng R c  Giá ở đ   c ỉ: 42   c 

Hồng, p ường Vĩn    c, t àn  p ố R c  Giá, tỉn  Kiên Gi ng để làm  ợp đồng 

công c ứng c uyển n ượng QSDĐ & QSHN số B  298457 mà T đã làm giả c o 

c   L. K i đến văn p òng công c ứng, T gặp c   L, T nói với c   L c ứng n ận 

QSDĐ & QSHN số B  298457 là t ật c m đỡ vài ngày đ u tư vào công ty xây 

dựng củ  T k oảng 15 ngày c uộc, c   L đồng ý và tiến  àn  làm  ợp đồng công 

c ứng và được  n  Nguyễn T  n  P, là n ân viên văn p òng tiếp n ận. Trong quá 

trìn  làm  ợp đồng t ì  n  P ng i ngờ giấy c ứng n ận quyền sử dụng đất trên là 

giả nên đã trìn  báo c o Cơ qu n công  n p ường Vĩn    c, Công  n p ường Vĩn  

  c mời T, Kiều và L về làm việc, t ời điểm này bà L c ư  gi o tiền c o T. T i Cơ 

quan công an T t ừ  n ận  àn  vi làm giả giấy c ứng n ận QSDĐ & QSHN để 

c m c o c   L.  

Ngày 16/11/2020, Phan Thanh T b  Cơ qu n Cản  sát điều tr  – Công  n t àn  

p ố R c  Giá k ởi tố và bắt t m gi m để điều tr . 

* Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật: 

* Nguyễn T  n  P gi o nộp: 

- 01 (một  giấy c ứng n ận quyền sử dụng đất, quyền sở  ữu n à ở và tài sản 

gắn liền với đất số B  298457 m ng tên Quảng Trọng K, sin  năm 1967, CMND 

số: 370607144, đ   c ỉ t ường trú: 556C Nguyễn C í T  , p ường R c  S , TP 

R c  G , Kiên G do UBND t àn  p ố R c  Giá cấp ngày 30/7/2012, t ử  đất số 

26, tờ bản đồ số 52, đ   c ỉ đất t i đường Nguyễn C í T  n , p ường R c  Sỏi, 

t àn  p ố R c  Giá, tỉn  Kiên Gi ng, diện tíc  86,4m
2
, lo i đất ở đô t  . Ngày 

28/12/2018 c uyển n ượng c o Phan Thanh T, SN:1984, CMND: 371012484, đ   

c ỉ: 332  Ngô Quyền, p ường Vĩn    c, TP R c  Giá, Kiên Gi ng, t eo  ồ sơ số 

000820.CMND.003 (bản gốc đã lưu vào  ồ sơ vụ án . 



5 

 

 - 03 (b    ợp đồng c uyển n ượng quyền sử dụng đất ngày 16/09/2020, đã lưu 

vào  ồ sơ vụ án. 

 * B  cáo Phan Thanh T gi o nộp: 

 - 01 (một  điện t o i di động n ãn  iệu Ip one, số imei: 359297061017223, 

màu  ồng, sim số điện t o i 0928478538, đã qu  sử dụng, đã n ập k o vật c ứng. 

 - 01 (một   ìn  ản  tên “Giấy tờ n à đất”, đã lưu vào  ồ sơ vụ án. 

 - 01 (một  bản t ỏ  t uận c uyển n ượng quyền sử dụng đất ngày 30/8/2020 

giữ  ông Nguyễn Đức   c  và Phan Thanh T, đã lưu vào  ồ sơ vụ án. 

 * Tại bản Kết  uận giám định số: 855/K -KTHS, ngày 15 t áng 10 năm 

2020 củ  P òng Kỹ t uật  ìn  sự - Công  n tỉn  Kiên Gi ng kết luận: 

 “GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT QUYỀN SỞ HỮU NHÀ 

Ở VÀ TÀI SẢN GẮN  IỀN VỚI ĐẤT” Số B : 298457 (ký  iệu    là giả. 

 * Tại công văn số: 341/CNVPĐKĐĐ ngày 10/11/2020 củ  C i n án  văn 

p òng đăng ký đất đ i t àn  p ố R c  Giá, tỉn  Kiên Gi ng: Giấy c ứng n ận 

quyền sử dụng đất, quyền sở  ữu n à ở và tài sản gắn liền với đất số B  298457 do 

UBND t àn  p ố R c  Giá cấp ngày 30/7/2012, t ử  đất số 26, tờ bản đồ số 52, đ   

chỉ đất t i đường Nguyễn C í T  n , p ường R c  Sỏi, t àn  p ố R c  Giá, tỉn  

Kiên Gi ng, việc c ỉn   L1 biến động ngày 28/12/2018 củ  C i n án  văn p òng 

đăng ký đất đ i t àn  p ố R c  Giá từ ông Quảng Trọng K c uyển n ượng c o ông 

Ch Vương P úc Hậu, sin  năm 1975, CMND số: 370807561, đ   c ỉ 32 B i T   

Xuân, p ường Vĩn  Bảo, t àn  p ố R c  Giá, tỉn  Kiên Gi ng c ứ k ông c uyển 

n ượng c o ông Phan Thanh T, sin  năm 1984, đ   c ỉ 332 , Ngô Quyền, k u p ố 

1, p ường Vĩn    c. 

 * Tại phiên tòa: 

 - Đ i diện Viện kiểm sát n ân dân t àn  p ố R c  Giá giữ nguyên qu n điểm 

truy tố t eo Cáo tr ng số 42/CT-VKSRG ngày 02/02/2021 và đề ng  :    

 + Đề ng   HĐXX tuyên b  cáo Phan Thanh T p  m tội “Sử dụng tài liệu giả 

của cơ quan tổ chức”, theo k oản 1 Điều 341 Bộ luật  ìn  sự và đề ng   áp dụng 

tìn  tiết giảm n ẹ và tìn  tiết tăng nặng trác  n iệm  ìn  sự được quy đ n  t i điểm 

s k oản 1 Điều 51; điểm   k oản 1 Điều 52 Bộ luật Hìn  sự; Điều 36, Điều 38 Bộ 

luật  ìn  sự xử p  t b  cáo mức án từ 9 t áng đến 12 t áng t . 

 Áp dụng k oản 1 Điều 55, k oản 2 Điều 56 Bộ luật Hìn  sự t ng  ợp  ìn  

p  t củ  bản án số 113/2020/HS-ST ngày 30/7/2020 củ  Tò  án n ân dân t àn  p ố 

R c  Giá tuyên p  t b  cáo 02 năm cải t o k ông gi m giữ về tội  ừ  đảo c iếm 

đo t tài sản.  

+ Đề ng   áp dụng k oản 1 Điều 46, k oản 1 Điều 47 củ  Bộ luật  ìn  sự, 

Điều 106 củ  Bộ luật tố tụng  ìn  để xử  L1 vật c ứng:  
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Đề nghị Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 (một  điện t o i di động 

n ãn  iệu Ip one, số imei: 359297061017223, màu  ồng, sim số điện t o i 

0928478538, đã qu  sử dụng. 

Theo lện  n ập k o vật c ứng số 02, ngày 07/01/2021 củ  Cơ qu n Cản  sát 

điều tr  Công  n t àn  p ố R c  Giá. 

 - B  cáo Phan Thanh T k  i n ận  àn  vi p  m tội n ư cáo tr ng đã truy tố, 

k ông có ý kiến tr n  luận với đ i diện Viện kiểm sát. Lời nói s u c ng b  cáo xin 

Hội đồng xét xử giảm n ẹ  ìn  p  t c o b  cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong  ồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng t i p iên tò , Hội đồng xét xử n ận đ n  n ư s u: 

[1] Về  àn  vi, quyết đ n  tố tụng củ  Cơ qu n điều tr  Công  n t àn  p ố 

R c  Giá, Điều tr  viên, Viện kiểm sát n ân dân t àn  p ố R c  Giá, Kiểm sát viên 

trong quá trìn  điều tr , truy tố đã t ực  iện đúng t ẩm quyền, trìn  tự t ủ tục đúng 

quy đ n  củ  Bộ luật tố tụng  ìn  sự. Quá trìn  điều tr  và t i p iên tò   ôm n y, b  

cáo k ông có ý kiến  oặc k iếu n i về  àn  vi, quyết đ n  củ  cơ qu n tiến  àn  tố 

tụng, người tiến  àn  tố tụng. 

 [2] Về  àn  vi p  m tội củ  b  cáo: HĐXX xét t ấy lời n ận tội củ  b  cáo t i 

p iên tò   ôm n y  oàn toàn p    ợp với lời k  i củ  b  cáo trong quá trìn  điều 

tr , p    ợp với nội dung bản Cáo tr ng, kết luận điều tr  và lời k  i củ  n ững 

người t  m gi  tố tụng k ác, c ng các c ứng cứ đã t u t ập được có trong  ồ sơ và 

vật c ứng đã t u giữ.  Từ đó có đủ cơ sở kết luận: Vào ngày 31/8/2020, do muốn có 

số tiền 500.000.000 đồng để c uyển n ượng quyền sử dụng đất củ  ông P  n 

T  n  Tuấn t i đường Nguyễn C í T  n , p ường R c  Sỏi, t àn  p ố R c  Giá, 

tỉn  Kiên Gi ng, b  cáo T đã d ng điện t o i n ãn  iệu IPHONE màu  ồng số điện 

t o i 0924.478.538 lên m ng F CEBOOK liên  ệ tài k oản “Giấy tờ n à đất” để 

mu  01 giấy c ứng n ận quyền sử dụng đất, quyền sở  ữu n à ở và tài sản gắn liền 

với đất số B  298457 giả với giá 30.000.000 đồng, s u đó, sử dụng giấy c ứng 

n ận quyền sử dụng đất giả tìm người c m với giá 500.000.000 đồng. Đến k oảng 

15 giờ ngày 16/9/2020, b  cáo T đem Giấy c ứng n ận quyền sử dụng đất, quyền sở 

 ữu n à ở và tài sản gắn liền với đất số B  298457 giả đến Văn p òng Công c ứng 

R c  Giá ở đ   c ỉ: 42   c Hồng, p ường Vĩn    c, t àn  p ố R c  Giá, tỉn  Kiên 

Gi ng công c ứng  ợp đồng c uyển n ượng quyền sử dụng đất c o c   B i V  Cẩm 

L với số tiền 500.000.000 đồng t ì b   n  Nguyễn T  n  P, là n ân viên văn phòng 

tiếp n ận  ồ sơ công c ứng p át  iện trìn  báo Công  n p ường Vĩn    c, t ời 

điểm này c   L c ư  gi o tiền c o T. 

  N ư vậy, có đủ cơ sở để kết luận hàn  vi củ  b  cáo Phan Thanh T đã p  m 

tội “sử dụng tài liệu, giấy tờ giả củ  cơ qu n, t  c ức” tội p  m và  ìn  p  t được 

quy đ n  t i k oản 1 Điều 341 Bộ luật  ìn  sự năm 2015. Viện kiểm sát n ân dân 
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t àn  p ố R c  Giá, truy tố b  cáo t eo các điều k oản n ư trên củ  bộ luật  ìn  sự 

là đúng người, đúng tội, đúng quy đ n  củ  p áp luật.   

[3] Về tín  c ất mức độ củ   àn  vi p  m tội: Hàn  vi p  m tội củ  b  cáo là 

gây nguy  iểm c o xã  ội, xâm p  m trật tự quản  L1  àn  c ín , sự  o t động 

đúng đắn, bìn  t ường và uy tín củ  cơ qu n N à nước trong quản  L1 hành chính, 

b  cáo t ực  iện tội p  m có ý t ức và có năng lực c  u trác  n iệm  ìn  sự, b  cáo 

t ực  iện  àn  vi với l i cố ý trực tiếp, b  cáo n ận t ức rõ  àn  vi củ  mìn  là vi 

p  m p áp luật b  cáo biết rõ việc sử dụng tài liệu, giấy tờ giả củ  cơ qu n, t  c ức 

là vi p  m p áp luật, n ưng vì mong muốn qu  mặt các cơ qu n c ức năng trong 

việc quản  L1 hành chính nên b  cáo đã lao vào con đường p  m tội. Do đó c n xử 

p  t b  cáo mức án tương xứng với tín  c ất và mức độ củ  b  cáo gây r , buộc b  

cáo cách ly k ỏi xã  ội một t ời gi n n ất đ n  n ằm giáo dục cải t o b  cáo trở 

t àn  người dân lương t iện, có íc  c o xã  ội, đồng t ời góp p  n răn đe p òng 

ngừ , giáo dục chung. 

  [4] Xét về nhân thân: B  cáo k ông có tiền sự, n ưng b  cáo có 01 tiền án: 

Ngày 30/7/2020, b  Tò  án n ân dân t àn  p ố R c  Giá xử p  t 02 năm cải t o 

k ông gi m giữ, về tội “ ừ  đảo c iếm đo t tài sản”, b  cáo đã c ấp  àn  t ời   n 

cải t o k ông gi m giữ từ ngày 22/9/2020 đến ngày bắt t m gi m ngày 02/12/2020 

là được 2 t áng 10 ngày. T ời gi n còn l i b  cáo c ư  c ấp  àn  xong  ìn  p  t 

củ  bản án số 113/2020/HS-ST ngày 30/7/2020 là 21 t áng 20 ngày cải t o k ông 

gi m giữ c uyển đ i t àn  7 t áng 6 ngày t .  

  [5] Xét về tìn  tiết tăng nặng trác  n iệm  ìn  sự: B  cáo Phan Thanh T có 01 

tiền án về tội “ ừ  đảo c iếm đo t tài sản”  iện c ư  xó  án tíc  vì vậy b  cáo 

p  m tội t uộc trường tái p  m là tìn  tiết tăng nặng quy đ n  t i điểm   k oản 1 

Điều 52 Bộ luật Hìn  sự. 

          [6] Xét về tìn  tiết giảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự: Trong quá trìn  điều tr  và 

t i phiên tòa  ôm n y b  cáo đã t ừ  n ận  àn  vi p  m tội, t àn  k ẩn k  i báo, 

ăn năn  ối cải về  àn  vi p  m tội củ  mìn  nên c n áp dụng tìn  tiết giảm n ẹ 

 ìn  p  t được quy đ n  t i điểm s k oản 1 Điều 51 Bộ luật  ìn  sự k i lượng  ìn . 

[7] Về  ìn  p  t b  sung: Xét t ấy b  cáo Phan Thanh T có ng ề ng iệp thu 

n ập k ông  n đ n . Do đó, Hội đồng xét xử k ông áp dụng  ìn  p  t b  sung là 

p  t tiền theo k oản 4 Điều 341 Bộ  uật  ìn  sự năm 2015 sử  đ i b  sung 2017 

đối với b  cáo. 

[8] Về xử  L1 vật c ứng: Áp dụng k oản 1 Điều 46, k oản 1 Điều 47 củ  Bộ 

luật  ìn  sự, Điều 106 củ  Bộ luật tố tụng  ìn  sự: 

- Tịch thu, sung vào ngân sách nhà nước: 01 (một  điện t o i di động n ãn 

 iệu Ip one, số imei: 359297061017223, màu  ồng, sim số điện t o i 0928478538, 

đã qu  sử dụng. 
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(T eo Quyết đ n  c uyển vật c ứng số 25/QĐ-VKS ngày 02/02/2021 củ  

Viện kiểm sát n ân dân t àn  p ố R c  Giá . 

[9] Về các vấn đề k ác trong vụ án: Đối với người c ủ tài k oản có tên tài 

k oản “Giấy tờ n à đất”,  iện c ư  xác đ n  được tên t ật, đ   c ỉ đề ng   Cơ qu n 

điều tr  tiếp tục điều tr , k i có căn cứ xử  L1 sau.  

Đối với T  Mỹ Kiều và Dương Hoàng Gi ng k ông biết việc Phan Thanh T 

sử dụng giấy c ứng n ận quyền sử dụng đất giả nên Cơ qu n điều tr  k ông xử  L1 

là đúng quy đ n  p áp luật nên HĐXX không xem xét.  

[10] Về án p í  ìn  sự sơ t ẩm: Căn cứ k oản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng 

 ìn  sự và điểm   k oản 1 Điều 23 Ng   quyết số 326/2016/UBTVQH 14 củ  Ủy 

b n t ường vụ Quốc  ội ngày 30-12-2016 quy đ n  về án p í, lệ p í Tò  án.  

B  cáo Phan Thanh T p ải nộp 200.000 đồng (Hai trăm ng ìn đồng  án p í 

 ìn  sự sơ t ẩm.  

          Vì các lẽ trên; 

                                   QUYẾT ĐỊNH 

* Căn cứ vào; 

- K oản 2 Điều 106; k oản 2 Điều 136, Điều 260; k oản 1 Điều 268; k oản 

1 Điều 269; Điều 299; Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng Hìn  sự năm 2015. 

- K oản 1 Điều 46, k oản 1 Điều 47 Bộ luật  ìn  sự năm 2015 sử  đ i, b  

sung năm 2017. 

- Điểm   k oản 1 Điều 23 Ng   quyết số 326/2014 ngày 30 t áng 12 năm 

2014 củ  Ủy b n t ường vụ Quốc  ội quy đ n  về mức t u, miễn, giảm, t u, nộp, 

quản  L1 và sử dụng án p í, lệ p í Tò  án. 

- K oản 1 Điều 341, điểm s k oản 1 Điều 51, điểm   k oản 1 Điều 52, Điều 

38, Điều 36 Bộ luật  ìn  sự năm 2015, sử  đ i b  sung năm 2017. 

* Tuyên bố b  cáo Phan Thanh T p  m tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ 

quan, tổ chức ”.  

* Xử p  t b  cáo Phan Thanh T: 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù.  

- Áp dụng k oản 1 Điều 55, k oản 2 Điều 56 Bộ luật Hìn  sự năm 2015, sử  

đ i b  sung năm 2017 t ng  ợp với  ìn  p  t còn l i b  cáo c ư  c ấp  àn  củ  bản 

án số 113/2020/HS-ST ngày 30/7/2020 củ  Tò  án n ân dân t àn  p ố R c  Giá là 

7 tháng 6 ngày tù về tội “ ừ  đảo c iếm đo t tài sản”. Buộc bị cáo Phan Thanh T 

phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 02 (hai) năm 01 (một) 

tháng 06 (sáu) ngày tù. T ời   n c ấp  àn   ìn  p  t t  tín  từ ngày b  cáo b  bắt 

t m gi m ngày 02/12/2020. 

* Về xử  L1 vật chứng:  

  Tuyên tịch thu, sung vào ngân sách nhà nước: 01 (một  điện t o i di động 

n ãn  iệu Ip one, số imei: 359297061017223, màu  ồng, sim số điện t o i 

0928478538, đã qu  sử dụng. 
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 (T eo Quyết đ n  c uyển vật c ứng số 25/QĐ-VKS ngày 02/02/2021 củ  

Viện kiểm sát n ân dân t àn  p ố R c  Giá . 

* Về án p í  ìn  sự sơ t ẩm: B  cáo Phan Thanh T p ải nộp 200.000 đồng 

(Hai trăm ng ìn đồng  án p í  ìn  sự sơ t ẩm.  

* Quyền k áng cáo: Báo cho b  cáo có quyền k áng cáo bản án trong   n 15 

ngày, kể từ ngày tuyên án sơ t ẩm (ngày 08/4/2021). 

Trường  ợp bản án, quyết đ n  được t i  àn  t eo qui đ n  t i Điều 2  uật t i 

 àn  án dân sự t ì người được t i  àn  án dân sự; người p ải t i  àn  án dân sự có 

quyền t ỏ  t uận t i  àn  án, quyền yêu c u t i  àn  án, tự nguyện t i  àn  án 

 oặc b  cưỡng c ế t i  àn  án t eo qui đ n  t i Điều 6, 7 và 9  uật t i  àn  án dân 

sự; T ời  iệu t i  àn  án được t ực  iện t eo qui đ n  t i Điều 30  uật t i  àn  án 

dân sự. 

 

* Nơi nhận:       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang;     THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá; 

- Chi cục Thi hành án dân sự Tp Rạch Giá; 

- Công an thành phố Rạch Giá; 

- Bị cáo; 

- Lưu. 

 

 

                                                         Phạm Thị Thanh Loan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

HỘI THẨM NHÂN DÂN THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Quyền k áng cáo: Báo cho b  cáo có quyền k áng cáo bản án trong   n 15 

ngày, kể từ ngày tuyên án sơ t ẩm (ngày 07-01-2021). Riêng n ững người vắng mặt 

t ời   n k áng cáo được tín  từ ngày n ận được bản án  oặc bản án được niêm yết 

công khai. 

Biên bản ng   án kết t úc lúc ... giờ    p út, c ng ngày. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


